
Biểu 01: TỔNG HỢP THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày           tháng      năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu)

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 NG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI người 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x

1.1 NG01 Số người chết người 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x

1.2 NG02 Số người mất tích người 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x

1.3 NG03 Số người bị thương người 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x

2 NH THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở triệu đồng x 0 x 0 x 0 0 75 x 0 x 0 120 75

2.1 NH01 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 NH02 Thiệt hại rất nặng từ 50% - 70% cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 NH03 Thiệt hại nặng từ 30% -50% cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 NH04 Thiệt hại một phần (dưới 30%) cái 0 0 0 0 0 0 15 75 0 0 0 0 15 75

2.5 NH05 Nhà bị ngập nước lượt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6 NH07 Nhà phải di dời khẩn cấp cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.7 NH09 Các thiệt hại về nhà ở khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

3 GD THIỆT HẠI VỀ GIÁO DỤC triệu đồng x 0 x 0 x 10.030 x 0 x 0 x 0 x 10.030

3.1 GD01 Số điểm/trường bị ảnh hưởng điểm 0 x 0 x 1 x 0 x 0 x 0 x 1 x

3.2 GD02

Phòng học, phòng chức năng
công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán
trú cho học sinh/sinh viên/học
viên bị hư hỏng

cái 0 0 0 0 1 10.000 0 0 0 0 0 0 1 10.000
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3.3 GD03

Phòng học, phòng chức năng
công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán
trú cho học sinh/sinh viên/học
viên bị ngập nước

cái 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 1 30

3.4 GD04 Các thiết bị giáo dục ở
điểm/trường bị hư hỏng triệu đồng x 0 x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 x 0

3.5 GD05 Các thiết bị về giáo dục khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

4 YT THIỆT HẠI VỀ Y TẾ triệu đồng x 0 x 0 x 5 x 0 x 0 x 0 x 5

4.1 YT01 Số cơ sở y tế (bệnh viện, trung
tâm y tế, trạm y tế) cái 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5

4.2 YT012 Số cơ sở y tế (bệnh viện, trung
tâm y tế, trạm y tế) bị ngập nước cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 YT04 Thuốc bị ướt, hư hỏng, cuốn trôi triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

4.4 YT05 Vật tư, máy móc và thiết bị y tế
bị hư hỏng, cuốn trôi triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

4.5 YT06 Các thiệt hại về Y tế khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

5 VH THIỆT HẠI VỀ VĂN HÓA triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 20 x 0 x 0 x 20

5.1 VH01 Công trình văn hóa cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 VH02 Di tích lịch sử văn hóa, danh lam
thắng cảnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 VH03 Trang thiết bị tại công trình văn
hóa bị vùi lấp, hư hỏng triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 20 x 0 x 0 x 20

5.4 VH04 Các thiệt hại về văn hóa khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

6 NLN THIỆT HẠI VỀ NÔNG, LÂM,
DIÊM triệu đồng x 60 x 0 x 0 x 300 x 0 x 1.440 x 1.800

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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6.1 NLN01 Diện tích lúa ha 3,4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 50

6.1.1.1 NLN0111 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 0,4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 20

6.1.1.2 NLN0112 Thiệt hại rất nặng từ 50% - 70% ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.3 NLN0113 Thiệt hại nặng từ 30% - 50% ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.4 NLN0114 Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30

6.2 NLN02 Diện tích mạ ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1 NLN021 Diện tích mạ lúa thuần ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.1 NLN0211 Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 NLN0212 Thiệt hại rất nặng từ 50% -70% ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.3 NLN0213 Thiệt hại nặng từ 30% -50% ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.4 NLN0214 Thiệt hại một phần (dưới 30%) ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 NLN03 Diện tích hoa màu, rau màu ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4 NLN04 Số lượng hoa, cây cảnh các loại chậu,cây 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5 NLN05 Diện tích cây trồng lâu năm ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 NLN06 Diện tích cây trồng hàng năm ha 0,4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 480 1.440 480 1.450

6.7 NLN07 Diện tích cây ăn quả tập trung ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 NLN08 Diện tích rừng hiện có ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 NLN9 Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị
chết cây 0 0 0 0 0 0 50 300 0 0 0 0 50 300

6.10 NLN10 Cây giống bị hư hỏng ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.11 NLN11 Hạt giống hư hỏng tấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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6.12 NLN12 Lương thực bị trôi, ẩm, ướt và
hư hỏng tấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.13 NLN13 Diện tích đất ở bị xói lở, vùi lấp ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.17 NLN17 Các thiệt hại về nông, lâm, diêm
nghiệp khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

7 CHN THIỆT HẠI VỀ CHĂN NUÔI triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 52 x 0 x 0 x 52

7.1 CHN1 Gia súc bị chết, cuốn trôi con 0 0 0 0 0 0 6 16 0 0 0 0 6 16

7.2 CHN02 Gia cầm bị chết, cuốn trôi con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3 CHN03 Các loại vật nuôi khác bị chết,
cuốn trôi con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4 CHN04 Thức ăn gia súc gia cầm bị cuối
trôi, vùi lấp, hư hỏng tấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.5 CHN05 Vật tư phục vụ chăn nuôi bị cuốn
trôi, hư hỏng triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

7.6 CHN06 Chuồng trại, trang thiết bị chăn
nuôi bị hư hỏng triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 36 x 0 x 0 x 36

7.7 CHN07 Nước cấp chăn nuôi tập trung bị
thiếu hụt m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.8 CHN07 Các thiệt hại về chăn nuôi khác
(*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

8 TL THIỆT HẠI VỀ THỦY LỢI triệu đồng x 0 x 0 x 12 x 0 x 0 x 0 x 12

8.3 TL03 Kè x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

8.4 TL04 Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng x 0 x 0 x 12 x 0 x 0 x 0 x 12

8.4.1 TL041 Chiều dài bị sạt lở, vỡ m 0 x 0 x 20 x 0 x 0 x 0 x 20 x

8.4.2 TL042 Khối lượng đất sạt lở m³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.4.3 TL043 Khối lượng đá, bê tông hư hỏng m³ 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 6 12

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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8.5 TL05 Đập thủy lợi cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5.1 TL051 Đập bị vỡ (ghi rõ tên đập, chiều
dài vỡ) cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5.2 TL052 Đập bị sạt lở, hư hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.6.1 TL061 Kiên cố cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.6.2 TL062 Bán kiên cố cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.7 TL07 Công trình thủy lợi khác bị vỡ,
trôi và hư hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.9 TL09 Các thiệt hại về thủy lợi khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

9 GT THIỆT HẠI VỀ GIAO THÔNG triệu đồng x - x 0 x 1.300 x 0 x 0 x 0 x 1.300

9.1 GT01 Đường giao thông Trung ương
(quốc lộ) x 0 x 0 x - x 0 x 0 x 0 x -

9.1.1 GT011 Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 0 x 0 x 5 x 0 x 0 x 0 x 5 x

9.1.2 GT012 Chiều dài bị ngập m 15 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 15 x

9.1.3 GT013 Khối lượng đất bị sạt lở m³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.4 GT014 Khối lượng đá, bê tông, nhựa
đường hư hỏng m³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

9.1.5 GT015 Cầu bị hư hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.6 GT016 Cống bị hư hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.7 GT017 Điểm/đường giao thông bị sạt lở,
ách tắc điểm 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x

9.1.8 GT018 Thiết bị, máy móc, vật tư triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9.1.9 GT019 Công trình phụ trợ khác cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 GT02
Đường giao thông địa phương
(đường tỉnh, đường huyện,
đường xã)

x - x 0 x 1.300 x 0 x 0 x 0 x 1.300

9.2.1 GT021 Chiều dài sạt lở, hư hỏng m 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x

9.2.2 GT022 Chiều dài bị ngập m 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x

9.2.3 GT023 Khối lượng đất bị sạt lở m³ 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0

9.2.4 GT024 Khối lượng đá, bê tông, nhựa
đường hư hỏng m³ 0 0 0 0 11,5 1.300 0 0 0 0 0 0 11,5 1.300

9.2.5 GT025 Cầu bị hư hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.6 GT026 Cống bị hư hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.7 GT027 Điểm/đường giao thông bị sạt lở,
ách tắc điểm 0 x 0 x 1 x 0 x 0 x 0 x 1 x

9.2.8 GT028 Thiết bị, máy móc, vật tư triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

9.2.9 GT029 Công trình phụ trợ khác cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.8 GT08 Các thiệt hại về giao thông khác
(*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

10 TS THIỆT HẠI VỀ THỦY SẢN triệu đồng x 240 x - x - x - x - x - x 240

10.1 TS01 Diện tích nuôi cá truyền thống ha 2 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240

10.1.1 TS011 Diện tích nuôi ao hồ nhỏ ha 2 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 240

10.1.2 TS012 Diện tích nuôi cá - lúa, nuôi hồ
mặt nước lớn ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.6 TS06 Lồng, bè nuôi thủy, hải sản các
loại 100m³/lồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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10.10 TS10 Các thiệt hại về thủy sản khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

11 TT THIỆT HẠI VỀ THÔNG TIN
LIÊN LẠC triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

11.1 TT01 Cột Ăng ten bị đổ, gãy cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.2 TT02 Cột treo cáp bị đổ, gãy cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.3 TT03 Nhà trạm cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.4 TT04 Tuyến cáp triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

11.5 TT05 Các máy móc, thiết bị thông tin
liên lạc triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

11.6 TT06 Các thiệt hại về thông tin liên lạc
khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

12 CN THIỆT HẠI VỀ CÔNG
NGHIỆP triệu đồng x 0 x 0 x 20 x 0 x 0 x 0 x 20

12.1 CN01 Cột điện bị đỗ, gãy cái 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20

12.1.1 CN011 Trung và cao thế cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.1.2 CN012 Hạ thế cái 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20

12.2 CN02 Dây điện bị đứt m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3 CN03 Trạm biến thế bị hư hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3.1 CN031 Trung và cao thế cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3.2 CN032 Hạ thế cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.4 CN04 Kè bờ thủy điện m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.4.1 CN041 Chiều dài bị sạt m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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21.4.2 CN042 Diện tích bị bong xô m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.5 CN05 Hệ thống thoát nước bị bồi lấp,
phá hủy m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.6 CN06 Nhà xưởng, xí nghiệp, công trình
công nghiệp cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.7 CN07 Máy móc, thiết bị bị phá hủy, hư
hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.8 CN08 Than, khoáng sản bị trôi, mất tấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.9 CN09 Sản phẩm công nghiệp khác bị
cuốn trôi, hư hỏng triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

12.10 CN10 Thiệt hại khác trong nhà máy, xí
nghiệp (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

12.11 CN11 Thiệt hại khác trong hầm mỏ (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

12.12 CN12 Thiệt hại khác trong công trình
thủy điện (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

13 XD THIỆT HẠI VỀ XÂY DỰNG triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

13.1 XD01 Các công trình đang thi công triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

13.2 XD02 Máy móc, thiết bị xây dựng triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

133 XD03 Vật liệu xây dựng triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

13.4 XD04 Các thiệt hại về xây dựng khác
(*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

14 MT THIỆT HẠI VỀ NƯỚC SẠCH
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

14.3 MT03 Số hộ thiếu nước sạch sử dụng hộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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14.4 MT04 Công trình cấp nước bị hư hỏng cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.5 MT05 Các thiệt hại về NS và VSMT
khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

15 CT THIỆT HẠI VỀ CÁC CÔNG
TRÌNH KHÁC triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 10 x 0 x 0 x 10

15.1 CT01 Trụ sở cơ quan cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.2 CT02 Chợ, trung tâm thương mại cái 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10

15.3 CT03 Nhà kho, phân xưởng cái/m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.4 CT06
Công trình quốc phòng, an ninh
và các công trình phòng chống
thiên tai khác (*)

cái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.5 CT04 Tường rào, cổng bị đổ, sập, hư
hỏng triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

15.6 CT05 Công trình phụ bị hư hỏng triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

15.7 CT07 Các thiệt hại khác (*) triệu đồng x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0

ƯỚC TÍNH TỔNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN triệu đồng x 300 x 0 x 11.367 x 457 x 0 x 1.440 x 13.564

TT Mã CHỈ TIÊU THIỆT HẠI Đơn vị tính

Loại thiệt hại

Mưa lớn, lũ,
ngập lụt Lũ quét Sạt lở, sụt lún đất Lốc, sét, mưa

đá

Sương muối,
sương mù, rét

hại

Hạn hán, nắng
nóng Tổng

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt
hại

(tr.đ)

Số
lượng

Ước
thiệt hại

(tr.đ)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Biểu 02: BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày           tháng      năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Loại hình hỗ trợ Địa điểm (xã) TMĐT

Nguồn vốn thực hiện

Nhu cầu
còn lạiTổng

cộng

Trong đó

NSTW Ngân sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện

Nguồn
khác

Tổng cộng 23.513 23.551 20.000 2.500 1.051 - 20.000
I Hỗ trợ về người chết, mất tích
II Hỗ trợ về người bị thương

III Hỗ trợ thiệt hạ về nhà

IV Hỗ trợ di chuyển khẩn cấp
V Hỗ trợ khắc phục sửa chữa công trình cơ sở hạ tầng 23.513 23.513 20.000 2.500 1.013 - 20.000

1 Khắc phục, xử lý sụt lún đường Nguyễn Trãi, bản
Sùng Chô, xã Sùng Phài xã Sùng Phài 3.513 3.513 2.500 1.013 -

2 Di chuyển và Xây dựng mới Trường Mầm non Nậm
Loỏng, xã Sùng Phài thành phố Lai Châu xã Sùng Phài 20.000 20.000 20.000 20.000

VI Hỗ trợ khác (thiệt hại nông nghiệp) xã Sùng Phài, xã San Thàng 38,1 38,1 -
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